
TT Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Tỉnh Ngành Phòng ở

1
TRẦN ĐINH KHƯƠNG 

NGUYÊN
20/09/2005 Nam

158/2 Nguyễn Trãi khu 

phố 4
Phường 1

Thành phố 

Đông Hà
Tỉnh Quảng Trị

Ngành Ngôn ngữ 

Anh
201

2 HOÀNG ANH MINH 28/04/2005 Nam

Số nhà 123,Phố Nguyễn 

Trung Ngạn,Ân 

Thi,Hưng Yên, Huyện 

Ân Thi - Hưng Yên

Thị trấn Ân 

Thi

Huyện Ân 

Thi
Tỉnh Hưng Yên Ngành Kinh tế 201

3 NGUYỄN VĂN ĐỨC 02/01/2005 Nam

Thôn 3 xã Khai Sơn, 

huyện Anh Sơn, tỉnh 

Nghệ An

Xã Khai Sơn
Huyện Anh 

Sơn
Tỉnh Nghệ An Ngành Kinh tế 201

4 BÙI DUY  ANH 07/10/2005 Nam
Chợ Gốc - Bình Thanh - 

Kiến Xương - Thái Bình

Xã Bình 

Thanh

Huyện Kiến 

Xương
Tỉnh Thái Bình

Ngành Kinh tế quốc 

tế
201

5 NGUYỄN BÌNH THIỆN 11/09/2005 Nam

Số nhà 28 , đường Lý 

Thái Tổ , Phố Thuý Sơn , 

phường Thanh Bình , 

thành phố Ninh Bình

Phường 

Thanh Bình

Thành phố 

Ninh Bình
Tỉnh Ninh Bình Ngành Kinh tế số 201

Hộ khẩu

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN 

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 14, NIÊN KHÓA (2023 - 2027) KHÔNG THUỘC DIỆN CHÍNH SÁCH 

ĐƯỢC Ở NỘI TRÚ KÝ TÚC XÁ CỦA HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

(Kèm theo Thông báo số 186/TB-HVCSPT ngày 05/09/2023 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển)
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6 TRƯƠNG VŨ HOÀNG 12/10/2005 Nam Thôn Thượng Thôn
Xã Quảng 

Trung

Thị xã Ba 

Đồn

Tỉnh Quảng 

Bình

Ngành Quản lý Nhà 

nước
201

7 PHẠM MINH ĐỨC 18/08/2005 Nam
Hy Cương, Thành phố 

Việt Trì, Phú Thọ
Xã Hy Cương

Thành phố 

Việt Trì
Tỉnh Phú Thọ

Ngành Ngôn ngữ 

Anh
201

8 PHẠM DƯƠNG HẬU 29/09/2005 Nam Số nhà 621, tổ 6
Thị trấn 

Phong Châu

Huyện Phù 

Ninh
Tỉnh Phú Thọ

Ngành Ngôn ngữ 

Anh
201

9 PHẠM TUẤN KHÔI 14/04/2005 Nam

10/110/51 Dư Hàng, 

phường Dư Hàng, quận 

Lê Chân, Hải Phòng

Phường Dư 

Hàng

Quận Lê 

Chân

Thành phố Hải 

Phòng

Ngành Ngôn ngữ 

Anh
201

10 PHẠM HOÀNG LÂN 12/08/2005 Nam
Xóm 1 thôn Đông Biên 

Bắc
Xã Nam Hồng

Huyện Tiền 

Hải
Tỉnh Thái Bình

Ngành Ngôn ngữ 

Anh
202

11 LÊ TUẤN ANH 04/11/2005 Nam

Thôn phú thanh ,xã trung 

chính ,huyện nông cống 

,tỉnh thanh hóa

Xã Trung 

Chính

Huyện 

Nông Cống

Tỉnh Thanh 

Hóa
Ngành Kinh tế 202

12 DƯƠNG ĐĂNG DOANH 23/12/2005 Nam Số 169 - KP Nghè
Phường Đồng 

Kỵ

Thành phố 

Từ Sơn
Tỉnh Bắc Ninh Ngành Kinh tế 202

13 NGUYỄN VĂN HÙNG 25/12/2005 Nam
Số nhà 55A - Tổ 2 - Khu 

Tân lập 4

Phường Cẩm 

Thủy

Thành phố 

Cẩm Phả

Tỉnh Quảng 

Ninh
Ngành Kinh tế 202
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14 NGUYỄN ĐĂNG HUY 07/12/2005 Nam

Tổ dân phố 1 Phường 

Phố Cò Thành Phố Sông 

Công

Phường Phố 

Cò

Thành phố 

Sông Công

Tỉnh Thái 

Nguyên
Ngành Kinh tế 203

15
NGUYỄN TRỌNG 

PHONG
24/10/2005 Nam Thôn 6 Xã Hạ Lễ

Huyện Ân 

Thi
Tỉnh Hưng Yên Ngành Kinh tế 203

16 TRẦN VĂN PHÚC 08/06/2005 Nam Xóm 8 Khu Phố Bất Phí Xã Nhân Hòa
Huyện Quế 

Võ
Tỉnh Bắc Ninh Ngành Kinh tế 203

17 TỐNG HỒNG QUÂN 20/08/2005 Nam
Phong Phú - Ninh Giang - 

 Hoa Lư - Ninh Bình

Xã Ninh 

Giang

Huyện Hoa 

Lư
Tỉnh Ninh Bình Ngành Kinh tế 203

18 NGUYỄN BÁ ĐỨC 17/09/2005 Nam

Thôn 10, Xã quảng Hải, 

Huyện Quảng Xương, 

Tỉnh Thanh Hóa

Xã Quảng Hải

Huyện 

Quảng 

Xương

Tỉnh Thanh 

Hóa

Ngành Kinh tế phát 

triển
203

19 VŨ VĂN HÙNG 14/09/2005 Nam
Thôn 4b Đông Sơn

Xã Đông Sơn
Thành phố 

Tam Điệp
Tỉnh Ninh Bình

Ngành Kinh tế phát 

triển
206

20 NGUYỄN DUY KHÁNH 16/02/2005 Nam

Khu 3 Tiên, Thị trấn Yên 

Lạc , Huyện Yên Lạc, 

Tỉnh Vĩnh Phúc 

Thị trấn Yên 

Lạc

Huyện Yên 

Lạc

Tỉnh Vĩnh 

Phúc

Ngành Kinh tế phát 

triển
206

21 TRẦN NGỌC THÁI 08/02/2005 Nam

Thôn 1 công xá, thị trấn 

Vĩnh Trụ , Lý Nhân,Hà 

Nam

Thị trấn Vĩnh 

Trụ

Huyện Lý 

Nhân
Tỉnh Hà Nam

Ngành Kinh tế phát 

triển
206
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22 PHẠM VĂN HỌC 25/01/2005 Nam KP Phúc Đức
Phường 

Quảng Tiến

Thành phố 

Sầm Sơn

Tỉnh Thanh 

Hóa

Ngành Kinh tế quốc 

tế
206

23 TRẦN BÁ HƯNG 16/08/2005 Nam 12 Huy Cận TDP 3
Thị trấn  Tây 

Sơn

Huyện 

Hương Sơn
Tỉnh Hà Tĩnh

Ngành Kinh tế quốc 

tế
210

24 NGUYỄN THÀNH LONG 17/10/2005 Nam

Xóm 6, thôn Lưu 

Phương, xã Tây Phong, 

huyện Tiền Hải , tỉnh 

Thái Bình

Xã Tây Phong
Huyện Tiền 

Hải
Tỉnh Thái Bình

Ngành Kinh tế quốc 

tế
210

25 PHẠM HOÀNG NAM 07/10/2005 Nam  Tổ 1 Khu 5A
Phường Bãi 

Cháy

Thành phố 

Hạ Long

Tỉnh Quảng 

Ninh

Ngành Kinh tế quốc 

tế
210

26 TRẦN ĐỨC NAM 10/10/2005 Nam Xóm Thống Nhất Xã Đông Sơn
Huyện Đô 

Lương
Tỉnh Nghệ An

Ngành Kinh tế quốc 

tế
210

27 ĐINH HOÀNG NGUYÊN 08/06/2005 Nam
Thôn 168 - Vĩnh Tiến - 

Kim Bôi - Hòa Bình
Xã Vĩnh Tiến

Huyện Kim 

Bôi
Tỉnh Hoà Bình

Ngành Kinh tế quốc 

tế
301

28 NGUYỄN HỮU THẮNG 25/04/2005 Nam thôn Yên Lạc Xã Cẩm Lạc
Huyện Cẩm 

Xuyên
Tỉnh Hà Tĩnh

Ngành Kinh tế quốc 

tế
302

29 NGÔ HOÀNG Ý 23/04/2005 Nam xóm Đại Hải
Xã Quỳnh 

Long

Huyện 

Quỳnh Lưu
Tỉnh Nghệ An

Ngành Kinh tế quốc 

tế
302
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30 VŨ THÀNH NAM 17/09/2005 Nam Thôn Mễ Thượng Xã Yên Phú
Huyện Yên 

Mỹ
Tỉnh Hưng Yên

Ngành Kinh tế quốc 

tế 
303

31 TRẦN ĐỨC DUY 07/08/2005 Nam Khu phố Lâm Thành 
Thị trấn Kim 

Tân

Huyện 

Thạch Thành

Tỉnh Thanh 

Hóa
Ngành Kinh tế số 303

32 ĐINH KỲ VŨ 28/01/2005 Nam

Số Nhà 06 Ngách 14/44 

Ngõ 44 Đường Hoàng 

Quốc Việt Thị Trấn 

Lương Sơn Huyện Lương 

Sơn Tỉnh Hòa Bình

Thị trấn 

Lương Sơn

Huyện 

Lương Sơn
Tỉnh Hoà Bình Ngành Kinh tế số 303

33 NGUYỄN TÙNG DƯƠNG 19/10/2005 Nam

Ngõ dân cư số 3 Thôn 

Đồng Hải , Xã An Hưng, 

Huyện An Dương , 

Thành Phố Hải Phòng

Xã An Hưng
Huyện An 

Dương

Thành phố Hải 

Phòng

Ngành Quản lý Nhà 

nước
303

34 BÙI VĂN BIỂN 05/05/2005 Nam
Gốc đa Minh Tân , Xóm 

6 Thôn Đa Cốc

Xã Bình 

Thanh

Huyện Kiến 

Xương
Tỉnh Thái Bình

Ngành Quản trị kinh 

doanh
303

35 NGUYỄN THẾ HÙNG 28/08/2005 Nam tổ dân phố số 6
Thị trấn Mậu 

A

Huyện Văn 

Yên
Tỉnh Yên Bái

Ngành Quản trị kinh 

doanh
304

36 VŨ XUÂN HÙNG 29/10/2005 Nam Tổ 12
Phường Phú 

Xá

Thành phố 

Thái Nguyên

Tỉnh Thái 

Nguyên

Ngành Quản trị kinh 

doanh
304

37 NGUYỄN ĐỨC TÀI 31/03/2005 Nam
Đồng Đức/ Thống Kênh/ 

Gia Lộc

Xã Thống 

Kênh

Huyện Gia 

Lộc
Hải Dương

Ngành Quản trị kinh 

doanh
304
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38 BÙI VŨ TẤT THÀNH 13/08/2005 Nam Tổ 12, phường Đồng Tâm
Phường Đồng 

Tâm

Thành phố 

Yên Bái
Tỉnh Yên Bái

Ngành Quản trị kinh 

doanh
307

39 HOÀNG NGỌC THUẤN 22/01/2005 Nam Xóm 1 Xã Xuân Ninh
Huyện Xuân 

Trường
Tỉnh Nam Định

Ngành Tài chính – 

Ngân hàng
213

40
NGUYỄN TRIỆU 

HOÀNG
07/10/2005 Nam

Xã Việt Tiến,  huyễn Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang
Xã Việt Tiến

Huyện Việt 

Yên

Tỉnh Bắc 

Giang
Ngành Kế toán 213

41
NGUYỄN TRUNG 

NGHĨA
28/05/2005 Nam

 thôn 5 Minh Phú xã Yên 

Phú huyện Hàm Yên tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Yên Phú
Huyện Hàm 

Yên

Tỉnh Tuyên 

Quang
Ngành Kế toán 213

42 NGÔ TIẾN DŨNG 02/02/2005 Nam

số nhà 147, tổ Khuổi 

Thuổm, phường Huyền 

Tụng, thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Phường 

Huyền Tụng

Thành Phố 

Bắc Kạn
Tỉnh Bắc Kạn Ngành Luật Kinh tế 213

43 NGUYỄN TUẤN VŨ 27/10/2005 Nam
Tổ 2 khu 7a phường hồng 

hải

Phường Hồng 

Hải

Thành phố 

Hạ Long

Tỉnh Quảng 

Ninh
Ngành Luật Kinh tế 213

44 TRẦN QUANG HƯNG 11/07/2003 Nam

số nhà 6, ngõ 662 đường 

Đại Đồng tổ 6 Thị trấn 

Yên Bình huyện Yên 

Bình tỉnh Yên Bái

Thị trấn Yên 

Bình

Huyện Yên 

Bình
Tỉnh Yên Bái

Ngành Tài chính – 

Ngân hàng
213

45 NGUYỄN QUẾ QUYẾT 02/02/2005 Nam Xóm 7
Xã Văn 

Thành

Huyện Yên 

Thành
Tỉnh Nghệ An Ngành Kế toán 213
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46 TRẦN ĐỨC VIỆT 23/10/2005 Nam Xóm 16 Xã Giao Long
Huyện Giao 

Thủy
Tỉnh Nam Định

Ngành Quản lý Nhà 

nước
213

47 TRẦN THỊ HÀ NHI 01/08/2005 Nữ

Xóm Duy Tân, xã Trung 

Phúc Cường, huyện Nam 

Đàn, tỉnh Nghệ An 

Xã Trung 

Phúc Cường

Huyện Nam 

Đàn
Tỉnh Nghệ An Ngành Kinh tế 601

48
HOÀNG THỊ PHƯƠNG 

ANH
13/07/2005 Nữ Xóm 4 Xã Diễn Đồng

Huyện Diễn 

Châu
Tỉnh Nghệ An Ngành Kinh tế 602

49
HUỲNH THỊ THANH 

HỒNG
10/01/2005 Nữ Khu phố Thịnh Văn 2

Thị trấn Vân 

Canh

Huyện Vân 

Canh
Tỉnh Bình Định Ngành Kinh tế 602

50
ĐẶNG THỊ THU  

HƯƠNG
06/08/2005 Nữ

Xóm 1- Diễn Thọ- Diễn 

Châu- Nghệ An
Xã Diễn Thọ

Huyện Diễn 

Châu
Tỉnh Nghệ An Ngành Kinh tế 602

51 NGUYỄN KHÁNH HÀ 31/08/2005 Nữ

Số nhà 07, ngõ 18, đường 

Ngô Quyền, tổ 5, phường 

Tô Hiệu, thành phố Sơn 

La, tỉnh Sơn La

Phường Tô 

Hiệu

Thành phố 

Sơn La
Tỉnh Sơn La

Ngành Quản lý Nhà 

nước
602

52 TRẦN THỊ HÀ VY 11/11/2005 Nữ Thôn Trung Chính Xã Yên Khê
Huyện Con 

Cuông
Tỉnh Nghệ An

Ngành Quản trị kinh 

doanh
604

53 LÊ NGỌC HUYỀN 29/10/2005 Nữ
Xóm Chợ Mõ Xã Hậu 

Thành

Huyện Yên 

Thành
Tỉnh Nghệ An

Ngành Quản trị kinh 

doanh
604
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54
NGUYỄN THỊ HỒNG 

MAI
11/03/2005 Nữ

Số 134, Tổ dân phố Tân 

Thịnh 

Thị trấn Sơn 

Dương

Huyện Sơn 

Dương

Tỉnh Tuyên 

Quang

Ngành Quản trị kinh 

doanh
606

55
TRẦN THỊ THÙY 

DƯƠNG
09/01/2005 Nữ tổ 1A

Phường Đức 

Xuân

Thành Phố 

Bắc Kạn
Tỉnh Bắc Kạn

Ngành Tài chính – 

Ngân hàng
606

56 ĐỖ KIÊN ANH 08/03/2005 Nữ

Số 10A đường Trần 

Hưng Đạo, tổ 6 phường 

Quyết Thắng, thành phố 

Sơn La

Phường 

Quyết Thắng

Thành phố 

Sơn La
Sơn La

Ngành Ngôn ngữ 

Anh
607

57 VŨ BÙI THẢO MY 24/04/2005 Nữ

Nhà số 10, thôn Hồng 

Phú, xã Quỳnh Hồng, 

huyện Quỳnh Lưu, tỉnh 

Nghệ An

Xã Quỳnh 

Hồng

Huyện 

Quỳnh Lưu
Tỉnh Nghệ An

Ngành Ngôn ngữ 

Anh
608

58 ĐẶNG THỊ BÍCH AN 14/11/2005 Nữ Khối 2
Phường Bến 

Thủy

Thành phố 

Vinh
Tỉnh Nghệ An Ngành Kinh tế 608

59
NGUYỄN VŨ QUỲNH 

ANH
11/07/2005 Nữ

15 Hai Bà Trưng, tổ dân 

phố 3

Thị trấn Phú 

Hòa

Huyện Chư 

Păh
Tỉnh Gia Lai Ngành Kinh tế 609

60 LÊ THỊ LINH CHI 30/04/2005 Nữ
Số nhà 11 ngõ 14 đường 

Nguyễn Thị Minh Khai

Phường 

Hưng Bình

Thành phố 

Vinh
Tỉnh Nghệ An Ngành Kinh tế 609

61 PHẠM THANH CHÚC 05/12/2005 Nữ

Bản Tiên Hưng, Xã 

Phổng Lái, Huyện Thuận 

Châu, Tỉnh Sơn La

Xã Phổng Lái
Huyện 

Thuận Châu
Sơn La Ngành Kinh tế 610
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62 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 14/08/2005 Nữ Thôn Hưng Lộc 
Xã Nam 

Phúc Thăng

Huyện Cẩm 

Xuyên
Tỉnh Hà Tĩnh Ngành Kinh tế 611

63 TRƯƠNG THỊ HOÀI 04/03/2005 Nữ

Xóm tiên động ; xã nghi 

xuân ; huyện nghi lộc 

tỉnh nghệ An

Xã Nghi Xuân
Huyện Nghi 

Lộc
Tỉnh Nghệ An Ngành Kinh tế 611

64 NGUYỄN THÙY LINH 17/06/2005 Nữ
Thôn Văn Lạc - Kỳ Văn - 

Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Xã Kỳ Văn

Huyện Kỳ 

Anh
Tỉnh Hà Tĩnh Ngành Kinh tế 611

65 PHẠM THỊ KHÁNH LY 27/10/2005 Nữ Số nhà 67 tổ 2 khối 3 
Thị trấn Diễn 

Châu

Huyện Diễn 

Châu
Tỉnh Nghệ An Ngành Kinh tế 611

66 MAI THỊ THANH TÂM 15/01/2005 Nữ

Xóm 2, Xã Diễn Phúc, 

Huyện Diễn Châu, Tỉnh 

Nghệ An

Xã Diễn Phúc

Huyện Diễn 

Châu 

(Trước 

15/3/2022 

có xã 

ĐBKK)

Nghệ An Ngành Kinh tế 612

67 NGUYỄN THẢO VI 30/08/2005 Nữ Số 205 khối Sa Nam 
Thị trấn Nam 

Đàn

Huyện Nam 

Đàn
Tỉnh Nghệ An Ngành Kinh tế 612

68
NGUYỄN NGỌC CẨM 

HÀ
08/11/2005 Nữ TDP Quyền Hành

Phường Kỳ 

Trinh

Thị xã Kỳ 

Anh
Tỉnh Hà Tĩnh

Ngành Kinh tế phát 

triển
613

69
ĐẶNG THỊ DƯƠNG 

HIẾU
11/08/2005 Nữ Thôn Bắc Tiến Nhà Ngo

Xã Lưu Vĩnh 

Sơn

Huyện 

Thạch Hà
Tỉnh Hà Tĩnh

Ngành Kinh tế phát 

triển
613
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70 PHẠM THỊ THANH LAM 16/06/2005 Nữ Thôn Hợp Trùa
Xã Hương 

Minh

Huyện Vũ 

Quang
Tỉnh Hà Tĩnh

Ngành Kinh tế phát 

triển
613

71 TRƯƠNG THỊ HÀ LINH 14/01/2005 Nữ

số nhà 01 đường Nguyễn 

Huy Oánh tdp Hưng Lợi 

phường Hưng Trí thị xã 

Kỳ Anh

Phường 

Hưng Trí

Thị xã Kỳ 

Anh
Tỉnh Hà Tĩnh

Ngành Kinh tế phát 

triển
613

72 NGUYỄN THỊ LUYẾN 17/08/2005 Nữ

Xóm Chí Thành,xã 

Quỳnh Bảng,huyện 

Quỳnh Lưu,Nghệ An

Xã Quỳnh 

Bảng

Huyện 

Quỳnh Lưu
Tỉnh Nghệ An

Ngành Kinh tế phát 

triển
613

73 KIỀU THỊ KHÁNH LY 17/11/2005 Nữ Thôn quyết tiến
Xã Thạch 

Xuân

Huyện 

Thạch Hà
Tỉnh Hà Tĩnh

Ngành Kinh tế phát 

triển
613

74 NGUYỄN THỊ VÂN NA 06/02/2005 Nữ

xóm Tiên Phúc , xã 

Nghĩa Mỹ , thị xã Thái 

Hoà  tỉnh Nghệ An

Xã Nghĩa Mỹ
Thị xã Thái 

Hoà
Tỉnh Nghệ An

Ngành Kinh tế phát 

triển
701

75 TRẦN THỊ LÊ NA 12/04/2005 Nữ Xóm 3 Xã Phú Phong
Huyện 

Hương Khê
Tỉnh Hà Tĩnh

Ngành Kinh tế phát 

triển
701

76 BÙI YẾN NHI 26/06/2005 Nữ Thôn Yên Cường Xã Hòa Lạc
Huyện Đức 

Thọ
Tỉnh Hà Tĩnh

Ngành Kinh tế phát 

triển
701

77
NGUYỄN THỊ QUỲNH 

NHƯ
12/08/2005 Nữ

Xóm 3, Văn Thành, Yên 

Thành, Nghệ An

Xã Văn 

Thành

Huyện Yên 

Thành
Tỉnh Nghệ An

Ngành Kinh tế phát 

triển
701
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78 NGUYỄN THỊ TÚ ANH 24/04/2005 Nữ

Xóm Thạch Sơn - xã Văn 

Thành - huyện Yên 

Thành - tỉnh Nghệ An

Xã Văn 

Thành

Huyện Yên 

Thành
Tỉnh Nghệ An

Ngành Kinh tế quốc 

tế
701

79 PHAN THỊ DUYÊN 10/08/2005 Nữ

Thôn Hưng Thắng Xã 

Cẩm Hưng Huyện Cẩm 

Xuyên Tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Cẩm Hưng
Huyện Cẩm 

Xuyên
Tỉnh Hà Tĩnh

Ngành Kinh tế quốc 

tế
701

80 VÕ THỊ GIANG 18/04/2005 Nữ thôn Lạc Thọ Xã Cẩm Lạc
Huyện Cẩm 

Xuyên
Tỉnh Hà Tĩnh

Ngành Kinh tế quốc 

tế
702

81 NGUYỄN THỊ THU HÀ 15/04/2004 Nữ Hậu Thành Xã Tây Thành
Huyện Yên 

Thành
Tỉnh Nghệ An

Ngành Kinh tế quốc 

tế
702

82
PHAN THỊ THANH 

HỒNG
02/09/2005 Nữ Xóm Phú Thượng Xã Kỳ Khang

Huyện Kỳ 

Anh
Tỉnh Hà Tĩnh

Ngành Kinh tế quốc 

tế
702

83 NGUYỄN NGỌC HUYỀN 05/03/2005 Nữ Xóm 2, Nhà máy Z129 Xã Đội Bình
Huyện Yên 

Sơn

Tỉnh Tuyên 

Quang

Ngành Kinh tế quốc 

tế
702

84 NGUYỄN KHÁNH LINH 25/11/2005 Nữ

120, đường Lò Văn Giá-  

tổ 5 phường Chiềng Lề - 

Thành phố Sơn La

Phường 

Chiềng Lề

Thành phố 

Sơn La
Sơn La

Ngành Kinh tế quốc 

tế
702

85 NGUYỄN KHÁNH LY 16/08/2005 Nữ Tổ 13
Phường Đội 

Cấn

Thành phố 

Tuyên 

Quang

Tỉnh Tuyên 

Quang

Ngành Kinh tế quốc 

tế
704
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86 LÊ BẢO NGỌC 31/01/2005 Nữ Thôn 9
Xã Quỳnh 

Vinh

Thị xã 

Hoàng Mai
Tỉnh Nghệ An

Ngành Kinh tế quốc 

tế
704

87 ĐÀO THỊ THỎA 26/12/2005 Nữ

thôn Tiến Giang, xã 

Đồng Môn, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Xã Đồng Môn
Thành phố 

Hà Tĩnh
Tỉnh Hà Tĩnh

Ngành Kinh tế quốc 

tế
704

88 VŨ THỊ HUYỀN TRANG 15/10/2005 Nữ

Xóm 5, Xã Quỳnh Hưng 

huyện Quỳnh Lưu tỉnh 

Nghệ An 

Xã Quỳnh 

Hưng

Huyện 

Quỳnh Lưu
Tỉnh Nghệ An

Ngành Kinh tế quốc 

tế
704

89
BÙI THƯƠNG HUYỀN 

TRÂN
30/12/2005 Nữ Ích Mỹ Xã Ích Hậu

Huyện Lộc 

Hà
Tỉnh Hà Tĩnh

Ngành Kinh tế quốc 

tế
705

90
NGUYỄN THỊ THẢO 

TRINH
24/04/2005 Nữ Thôn Nam Hoa Xuân Xã Cẩm Hà

Huyện Cẩm 

Xuyên
Tỉnh Hà Tĩnh

Ngành Kinh tế quốc 

tế
705

91 NGUYỄN THỊ KIM HIỀN 04/05/2005 Nữ
khu phố 5 phường 4 quận 

8 hồ chí minh
Phường 04 Quận 8

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Ngành Kinh tế quốc 

tế 
705

92 HOÀNG MAI ANH 07/08/2005 Nữ Xóm Đông Xuân 
Xã Giang 

Sơn Đông

Huyện Đô 

Lương
Tỉnh Nghệ An Ngành Kinh tế số 706

93 TRẦN THÙY DƯƠNG 26/06/2005 Nữ Thôn Xóm Mới
Xã Thanh 

Bình Thịnh

Huyện Đức 

Thọ
Tỉnh Hà Tĩnh Ngành Kinh tế số 706
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94 ĐOÀN VÂN NHUNG 17/05/2005 Nữ Khối 13
Phường Hà 

Huy Tập

Thành phố 

Vinh
Tỉnh Nghệ An Ngành Kinh tế số 706

95 TỪ THỊ KIM OANH 17/02/2005 Nữ

thôn thượng nguyên - xã 

thạch kênh - huyện thạch 

hà - tỉnh hà tĩnh

Xã Thạch 

Kênh

Huyện 

Thạch Hà
Tỉnh Hà Tĩnh Ngành Kinh tế số 706

96 TRẦN TRỊNH TRÂM 06/12/2005 Nữ Thôn Minh Giang Xã Kim Hoa
Huyện 

Hương Sơn
Tỉnh Hà Tĩnh Ngành Kinh tế số 706

97 NGUYỄN MAI ANH 13/07/2005 Nữ

Khối 2A- Thị trấn Thanh 

Chương- huyện Thanh 

Chương- tỉnh Nghệ An

Thị trấn 

Thanh 

Chương

Huyện 

Thanh 

Chương

Tỉnh Nghệ An
Ngành Quản lý Nhà 

nước
707

98 PHAN THỊ KHÁNH DIỆP 20/12/2005 Nữ Thôn Lai Trung
Xã Cẩm 

Thịnh

Huyện Cẩm 

Xuyên
Tỉnh Hà Tĩnh

Ngành Quản lý Nhà 

nước
707

99
NGUYỄN THỊ QUỲNH 

NHƯ
04/03/2005 Nữ

XÓM 3- NAM HẢI - 

THẠCH HẢI 
Xã Thạch Hải

Huyện 

Thạch Hà
Tỉnh Hà Tĩnh

Ngành Quản lý Nhà 

nước
708

100
NGUYỄN LÊ PHƯƠNG 

ANH
02/11/2005 Nữ Xóm 6 Xã Hội Sơn

Huyện Anh 

Sơn
Nghệ An

Ngành Quản trị kinh 

doanh
708

101 TRẦN THỊ DUYÊN 18/06/2005 Nữ Tân Quý Xã Hộ Độ
Huyện Lộc 

Hà
Tỉnh Hà Tĩnh

Ngành Quản trị kinh 

doanh
708
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102 BÙI THỊ TRÀ GIANG 14/12/2005 Nữ Xóm Minh Hòa Xã Yên Sơn
Huyện Đô 

Lương
Tỉnh Nghệ An

Ngành Quản trị kinh 

doanh
708

103 TRẦN THỊ THU HÀ 29/11/2005 Nữ thôn Long
Xã Thanh 

Lĩnh

Huyện 

Thanh 

Chương

Tỉnh Nghệ An
Ngành Quản trị kinh 

doanh
709

104 TRẦN VÂN HÀ 11/01/2005 Nữ

81 - ngõ 09 - đường Ngạn 

Sơn - khối 8 - Bắc Sơn - 

thị trấn Nghèn - Can Lộc - 

 Hà Tĩnh

Thị trấn 

Nghèn

Huyện Can 

Lộc
Tỉnh Hà Tĩnh

Ngành Quản trị kinh 

doanh
709

105 HOÀNG THỊ KIM HUỆ 15/10/2005 Nữ Xóm Thành Vinh 2
Xã Nghi 

Quang

Huyện Nghi 

Lộc
Tỉnh Nghệ An

Ngành Quản trị kinh 

doanh
709

106
NGUYỄN THỊ THU 

HUYỀN
20/01/2005 Nữ thôn Thượng Nguyên

Xã Thạch 

Kênh

Huyện 

Thạch Hà
Tỉnh Hà Tĩnh

Ngành Quản trị kinh 

doanh
709

107 HÀ NHẬT LINH 31/03/2005 Nữ

29A đường Tô Hiến 

Thành phường Quang 

Trung TP Vinh Nghệ An

Phường 

Quang Trung

Thành phố 

Vinh
Tỉnh Nghệ An

Ngành Quản trị kinh 

doanh
709

108 TRẦN THẢO LY 07/01/2005 Nữ
Số nhà 35 đường Tác 

Tình

Thị trấn Tam 

Đường

Huyện Tam 

Đường
Tỉnh Lai Châu

Ngành Quản trị kinh 

doanh
710

109 TRẦN THỊ NGỌC MAI 15/11/2005 Nữ
Số nhà 125, đường 

Nguyễn Biểu 

Phường Nam 

Hà

Thành phố 

Hà Tĩnh
Tỉnh Hà Tĩnh

Ngành Quản trị kinh 

doanh
711
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110 PHẠM THỊ MẬN 23/01/2005 Nữ
 Mỹ Đông  -Cẩm Mỹ - 

Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh
Xã Cẩm Mỹ

Huyện Cẩm 

Xuyên
Tỉnh Hà Tĩnh

Ngành Quản trị kinh 

doanh
711

111 LÊ THANH NGA 20/05/2005 Nữ
Số 17c, ngõ 198, đường 

Hà Huy Tập 

Phường Hà 

Huy Tập

Thành phố 

Hà Tĩnh
Tỉnh Hà Tĩnh

Ngành Quản trị kinh 

doanh
711

112
NGUYỄN ĐÌNH THẢO 

NGUYÊN
05/10/2005 Nữ

Khối 17,Hà Huy Tập, 

Thành Phố Vinh,Nghệ An

Phường Hà 

Huy Tập

Thành phố 

Vinh
Tỉnh Nghệ An

Ngành Quản trị kinh 

doanh
711

113 HOÀNG THỊ QUỲNH 19/01/2005 Nữ Xóm 1 Xã Đặng Sơn
Huyện Đô 

Lương
Tỉnh Nghệ An

Ngành Quản trị kinh 

doanh
711

114
NGUYỄN PHƯƠNG 

THẢO
12/04/2005 Nữ

Tổ dân phố Phú Thịnh 1, 

huyện Bảo Thắng, tỉnh 

Lào Cai

Thị trấn Phố 

Lu

Huyện Bảo 

Thắng
Tỉnh Lào Cai

Ngành Quản trị kinh 

doanh
711

115 LÊ MINH THU 14/10/2005 Nữ Tiểu khu 13
Thị trấn Hát 

Lót

Huyện Mai 

Sơn
Sơn La

Ngành Quản trị kinh 

doanh
711

116
NGUYỄN VŨ HUYỀN 

THƯƠNG
09/04/2005 Nữ Thôn Hồng Phú

Xã Quỳnh 

Hồng

Huyện 

Quỳnh Lưu
Tỉnh Nghệ An

Ngành Quản trị kinh 

doanh
712

117 LÊ NGỌC ANH 20/10/2005 Nữ Sn 85c tổ 7
Phường Nam 

Thanh

Thành phố 

Điện Biên 

Phủ

Tỉnh Điện Biên
Ngành Tài chính – 

Ngân hàng
712
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118 NGUYỄN MAI HOA 19/09/2005 Nữ Tổ dân phố 4
Thị trấn Tằng 

Loỏng

Huyện Bảo 

Thắng
Tỉnh Lào Cai

Ngành Tài chính – 

Ngân hàng
712

119 TRẦN HUYỀN LINH 17/03/2005 Nữ

021, đường N10, phố 

Mường Hoa, thành phố 

Lào Cai

Phường Bắc 

Cường

Thành phố 

Lào Cai
Tỉnh Lào Cai

Ngành Tài chính – 

Ngân hàng
712

120
NGUYỄN THỊ TIỂU 

PHƯƠNG
30/01/2005 Nữ

Xóm 9- xã Nghi Xá- 

huyện Nghi Lộc- tỉnh 

Nghệ An

Xã Nghi Xá
Huyện Nghi 

Lộc
Tỉnh Nghệ An

Ngành Tài chính – 

Ngân hàng
712

121
NGUYỄN THỊ HOÀI 

THANH
28/01/2005 Nữ Thôn 5 

Xã Cẩm 

Quang

Huyện Cẩm 

Xuyên
Tỉnh Hà Tĩnh

Ngành Tài chính – 

Ngân hàng
712

122 TRẦN THỊ THANH TRÀ 08/07/2005 Nữ Huyện Con Cuông Xã Bồng Khê
Huyện Con 

Cuông
Nghệ An

Ngành Tài chính – 

Ngân hàng
801

123 BÙI HUYỀN TRANG 20/10/2005 Nữ Tổ dân phố 2
Thị trấn Đak 

Pơ

Huyện Đăk 

Pơ
Tỉnh Gia Lai

Ngành Tài chính – 

Ngân hàng
801

124
NGUYỄN NGỌC THUỲ 

DUNG
29/06/2004 Nữ

50/2 HOÀNG HOA 

THÁM 

Phường Tân 

Tiến

Thành phố 

Buôn Ma 

Thuột

Tỉnh Đắk Lắk
Ngành Tài chính - 

Ngân hàng 
801

125 LÊ THỊ MƠ 05/11/2005 Nữ Thôn 3 Xã Bình An
Huyện Lộc 

Hà
Tỉnh Hà Tĩnh

Ngành Tài chính - 

Ngân hàng 
801
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126 ĐINH THỊ THÚY NGỌC 26/05/2005 Nữ Thông Giếng Thị
Xã An Hòa 

Thịnh

Huyện 

Hương Sơn
Tỉnh Hà Tĩnh

Ngành Tài chính - 

Ngân hàng 
801

127
HOÀNG THỊ QUỲNH 

TRANG
16/04/2005 Nữ

Đối diện cổng trường cấp 

2 bản bo
Xã Bản Bo

Huyện Tam 

Đường
Tỉnh Lai Châu Ngành Kế toán 801

128 HOÀNG THỊ THUỲ ANH 19/12/2005 Nữ Xóm Trung Sơn Xã Nghi Yên
Huyện Nghi 

Lộc
Tỉnh Nghệ An Ngành Luật Kinh tế 804

129 LÊ THỊ CHÂU 14/07/2005 Nữ
thôn Chi Phú, Thanh Chi, 

Thanh Chương, Nghệ An
Xã Thanh Chi

Huyện 

Thanh 

Chương

Tỉnh Nghệ An Ngành Luật Kinh tế 804

130 NGUYỄN MAI THU 02/10/2005 Nữ

Số nhà 04, Tiểu khu Chè 

Đen 2, Thị trấn Nông 

Trường Mộc Châu, 

Huyện Mộc Châu, Tỉnh 

Sơn La

Thị trấn NT 

Mộc Châu

Huyện Mộc 

Châu
Sơn La Ngành Luật Kinh tế 804

131 NGUYỄN VŨ ANH THƯ 21/11/2005 Nữ

Số nhà 42- tổ 10A Đức 

Xuân - TP Bắc Kạn- Tỉnh 

Bắc Kạn

Phường Đức 

Xuân

Thành Phố 

Bắc Kạn
Tỉnh Bắc Kạn Ngành Luật Kinh tế 804

132 ĐOÀN THỊ THƯƠNG 02/01/2005 Nữ

thôn Vân Tập, xã Minh 

Châu, huyện Diễn Châu, 

tỉnh Nghê An

Xã Minh 

Châu

Huyện Diễn 

Châu
Tỉnh Nghệ An Ngành Luật Kinh tế 804

133 TRẦN PHẠM HÀ AN 31/08/2005 Nữ

BL-39 KDC Vượt Lũ, 

Phường Trà Nóc, Quận 

Bình Thủy, Thành phố 

Cần Thơ

Phường Trà 

Nóc

Quận Bình 

Thuỷ

Thành phố 

Cần Thơ

Ngành Ngôn ngữ 

Anh
806
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134 TÔ THỊ KHÁNH HUYỀN 13/06/2005 Nữ

Xóm Tân Hợp, Xã Nghĩa 

Tiến, TX Thái Hòa, Nghệ 

An

Xã Nghĩa 

Tiến

Thị xã Thái 

Hoà
Tỉnh Nghệ An Ngành Kinh tế số 806

135 PHẠM THỊ KIM THOA 01/09/2005 Nữ

Xóm 13 ,Xã Sơn Hải 

,Huyện Quỳnh Lưu ,Tỉnh 

Nghệ An

Xã Sơn Hải
Huyện 

Quỳnh Lưu
Tỉnh Nghệ An Ngành Kinh tế số 806

136
NGUYỄN THỊ THANH 

GIANG
09/03/2005 Nữ

Thôn Đại Tiến, Xã 

Quỳnh Ngọc,Huyện 

Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Xã Quỳnh 

Ngọc

Huyện 

Quỳnh Lưu
Tỉnh Nghệ An

Ngành Tài chính – 

Ngân hàng
806

137 NGUYỄN CẨM NHUNG 29/09/2005 Nữ

xóm Lam Hồng xã Ngọc 

Sơn huyện Thanh 

Chương tỉnh Nghệ An

Xã Ngọc Sơn

Huyện 

Thanh 

Chương

Tỉnh Nghệ An Ngành Kế toán 806

138
TRỊNH THỊ HOÀI 

PHƯƠNG
24/03/2005 Nữ Xóm De Đình

Xã Trung 

Phúc Cường

Huyện Nam 

Đàn
Tỉnh Nghệ An Ngành Kế toán 808

139 DƯƠNG THU AN 20/11/2005 Nữ SN 38, tổ 8
Phường 

Mường Thanh

Thành phố 

Điện Biên 

Phủ

Tỉnh Điện Biên Ngành Luật Kinh tế 808

140
NGUYỄN THỊ THANH 

HIỀN
27/05/2005 Nữ

337, đường Phan Đình 

Giót, tổ 26

Phường Đông 

Phong

Thành phố 

Lai Châu
Tỉnh Lai Châu Ngành Luật Kinh tế 808

141 ĐÀO THỊ MAI HƯƠNG 14/11/2005 Nữ

068 Trần Khát Chân- Tổ 

28- Phường Đông Phong- 

Thành phố Lai Châu- 

Tỉnh Lai Châu

Phường Đông 

Phong

Thành phố 

Lai Châu
Tỉnh Lai Châu Ngành Luật Kinh tế 808
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142 HỒ VÕ PHƯƠNG THÙY 11/09/2005 Nữ

số nhà 337,đường nguyễn 

công trứ,tổ 1 phường 

nguyễn du,tpht 

Phường 

Nguyễn Du

Thành phố 

Hà Tĩnh
Tỉnh Hà Tĩnh Ngành Luật Kinh tế 809

143 TRẦN THU TRANG 02/05/2005 Nữ

Số nhà 175a, Tổ 15, 

đường Nguyễn Trãi, 

phường Nguyễn Trãi, 

thành phố Hà Giang, tỉnh 

Hà Giang 

Phường 

Nguyễn Trãi

Thành phố 

Hà Giang
Hà Giang Ngành Luật Kinh tế 809

144 PHẠM PHƯƠNG UYÊN 26/01/2005 Nữ 11 Hà Huy Tập
Thị trấn Đắk 

Hà

Huyện Đắk 

Hà
Tỉnh Kon Tum Ngành Luật Kinh tế 809

145
NGUYỄN NGỌC 

KHÁNH  LY
05/01/2004 Nữ

ngõ 218 trần hưng đạo tổ 

dân phố 9 thị trấn mậu a 

huyện văn yên tỉnh yên 

bái

Thị trấn Mậu 

A

Huyện Văn 

Yên
Tỉnh Yên Bái

Ngành Ngôn ngữ 

Anh
809

146 LÊ THÙY LINH 22/04/2005 Nữ
49 Quang Trung tiểu khu 

6

Phường Hải 

Hòa

Thị xã Nghi 

Sơn

Tỉnh Thanh 

Hóa
Ngành Kinh tế 809

147
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG  

THẢO
10/04/2005 Nữ

Tổ dân phố Liên Đình 

phường Hải Bình thị xã 

Nghi Sơn Thanh Hoá

Phường Hải 

Bình

Thị xã Nghi 

Sơn

Tỉnh Thanh 

Hóa

Ngành Kinh tế phát 

triển
809

148 ĐỖ THỊ THẢO ANH 19/12/2004 Nữ Tổ dân phố Đoan Hùng
Phường Hải 

Bình

Thị xã Nghi 

Sơn

Tỉnh Thanh 

Hóa

Ngành Kinh tế quốc 

tế
810

149 LƯỜNG THỊ LAN ANH 24/01/2005 Nữ Thôn Sơn Thủy 
Xã Trường 

Lâm

Thị xã Nghi 

Sơn

Tỉnh Thanh 

Hóa

Ngành Kinh tế quốc 

tế
810
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150 LÊ THỊ MINH THÙY 29/09/2005 Nữ Tân Ấp 1 Xã Minh Tân
Huyện Kiến 

Xương
Tỉnh Thái Bình

Ngành Kinh tế quốc 

tế
810

151 ĐỖ MAI ANH 03/07/2005 Nữ Thôn Mỹ Bổng Xã Việt Hùng
Huyện Vũ 

Thư
Tỉnh Thái Bình Ngành Kinh tế số 810

152
NGUYỄN THỊ QUỲNH 

TRANG
15/10/2005 Nữ

Số nhà 17, thôn Đông 

Trung 
Xã Đông Xá

Huyện Vân 

Đồn

Tỉnh Quảng 

Ninh

Ngành Quản lý Nhà 

nước
811

153 HOÀ THỊ QUỲNH ANH 05/10/2004 Nữ

Xóm 2, thôn An Lạc, xã 

An Dục, Quỳnh Phụ, 

Thái Bình

Xã An Dục
Huyện 

Quỳnh Phụ
Tỉnh Thái Bình

Ngành Quản trị kinh 

doanh
811

154 TRẦN THỊ HƯƠNG 17/02/2005 Nữ Thôn Tân Hòa Xã Tân Lễ
Huyện 

Hưng Hà
Tỉnh Thái Bình

Ngành Tài chính – 

Ngân hàng
811

155 PHẠM THÙY LINH 19/11/2005 Nữ
Xóm 7, thôn Đoài

Xã Tây Giang
Huyện Tiền 

Hải
Tỉnh Thái Bình Ngành Kế toán 811

156
NGUYỄN THỊ THANH 

HÀ
03/12/2005 Nữ Tổ 2 khu 5A

Phường Vàng 

Danh

Thành phố 

Uông Bí

Tỉnh Quảng 

Ninh

Ngành Ngôn ngữ 

Anh
811

157 NGUYỄN ĐOAN TRANG 22/11/2005 Nữ Thôn Nguyên xá 3 Xã An Hiệp
Huyện 

Quỳnh Phụ
Tỉnh Thái Bình

Ngành Ngôn ngữ 

Anh
811
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158 NGUYỄN MINH GIANG 28/11/2005 Nữ  Thôn Hậu 1 Xã Mê Linh
Huyện 

Đông Hưng
Tỉnh Thái Bình Ngành Kinh tế 811

159 NGUYỄN THỊ HỒNG 20/08/2005 Nữ

Thôn 3 xã quảng khê 

huyện quảng xương tỉnh 

thanh hóa

Xã Quảng 

Khê

Huyện 

Quảng 

Xương(Từ 

01/01/2018 

không còn 

xã ĐBKK)

Thanh Hoá Ngành Kinh tế 811

160 HOÀNG KHÁNH LINH 25/10/2005 Nữ

Số nhà 05,tổ dân phố 

Hồng Yên,phường Hồng 

Hà,thành phố Yên 

Bái,tỉnh Yên Bái

Phường Hồng 

Hà

Thành phố 

Yên Bái
Tỉnh Yên Bái Ngành Kinh tế 811

161 NGUYỄN THÙY LINH 04/06/2005 Nữ

tổ 4, thị trấn Mù Cang 

Chải, huyện Mù Cang 

Chải, tỉnh Yên Bái

Thị trấn Mù 

Căng Chải

Huyện Mù 

Căng Chải
Tỉnh Yên Bái Ngành Kinh tế 812

162 ĐINH THỊ YẾN NHI 01/11/2005 Nữ

Phố Quang Hưng- thị trấn 

Ngọc Lặc- huyện Ngọc 

Lặc-tỉnh Thanh Hoá 

Thị Trấn 

Ngọc Lặc

Huyện Ngọc 

Lặc

Tỉnh Thanh 

Hóa
Ngành Kinh tế 812

163 ĐÀO PHƯƠNG THANH 05/12/2005 Nữ

Thôn An Bài,Xã Đông 

Động,Huyện Đông Hưng, 

Tỉnh Thái Bình 

Xã Đông 

Động

Huyện 

Đông Hưng
Tỉnh Thái Bình Ngành Kinh tế 812

164
TRỊNH THỊ PHƯƠNG 

THẢO
01/05/2005 Nữ Thôn Vực Trung

Xã Xuân 

Hồng

Huyện Thọ 

Xuân

Tỉnh Thanh 

Hóa
Ngành Kinh tế 812

165
PHẠM THỊ THANH 

THUÝ
29/07/2005 Nữ Thôn Hưng Sơn Xã Minh Tân

Huyện 

Đông Hưng
Tỉnh Thái Bình Ngành Kinh tế 812

Page 21



166 MAI THU TRANG 20/10/2005 Nữ Số nhà 18 tổ 65 khu 6 
Phường Cửa 

Ông

Thành phố 

Cẩm Phả

Tỉnh Quảng 

Ninh
Ngành Kinh tế 812

167 LƯỜNG HƯƠNG GIANG 19/07/2005 Nữ Thôn Thanh Sơn Xã Thanh Kỳ
Huyện Như 

Thanh

Tỉnh Thanh 

Hóa

Ngành Kinh tế phát 

triển
901

168 NGUYỄN THỊ GIANG 26/04/2005 Nữ Tổ dân phố Tây Sơn
Phường Hải 

Lĩnh

Thị xã Nghi 

Sơn

Tỉnh Thanh 

Hóa

Ngành Kinh tế phát 

triển
901

169 TRẦN THỊ THÙY LINH 20/07/2005 Nữ
Số nhà 05 đường dọc 

dưới thôn xử nhân 2 
Xã Thiệu Duy

Huyện 

Thiệu Hóa

Tỉnh Thanh 

Hóa

Ngành Kinh tế phát 

triển
901

170
NGUYỄN PHẠM SAO 

MAI
22/12/2005 Nữ

Số nhà 986, tổ 11 khu 

9B, đường Ao Cá, 

phường Bãi Cháy, thành 

phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh

Phường Bãi 

Cháy

Thành phố 

Hạ Long

Tỉnh Quảng 

Ninh

Ngành Kinh tế phát 

triển
901

171
NGUYỄN BÍCH NGỌC 

THẢO
14/12/2005 Nữ Số 50 phố Minh Khai 

Thị trấn Đầm 

Hà

Huyện Đầm 

Hà

Tỉnh Quảng 

Ninh

Ngành Kinh tế phát 

triển
901

172 NINH MỸ DUNG 28/02/2005 Nữ
Chẩm Khê,Yên Thọ,Như 

Thanh,Thanh Hóa
Xã Yên Thọ

Huyện Như 

Thanh

Tỉnh Thanh 

Hóa

Ngành Kinh tế quốc 

tế
901

173 KHÚC THỊ THU HIỀN 15/11/2005 Nữ Thôn Vế Đông Xã Canh Tân
Huyện 

Hưng Hà
Tỉnh Thái Bình

Ngành Kinh tế quốc 

tế
901
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174 LÊ THỊ HỒNG 01/05/2005 Nữ Chẩm Khê Xã Yên Thọ
Huyện Như 

Thanh

Tỉnh Thanh 

Hóa

Ngành Kinh tế quốc 

tế
902

175
NGUYỄN THỊ PHAN 

HỒNG
30/10/2005 Nữ

số nhà 378 TDP số 8, thị 

trấn Diêm Điền

Thị trấn 

Diêm Điền

Huyện Thái 

Thụy
Tỉnh Thái Bình

Ngành Kinh tế quốc 

tế
902

176 LÊ THỊ HUYỀN 26/11/2004 Nữ

Thôn Tây Anh Vinh xã 

Hoằng Thịnh huyện 

Hoằng Hoá tỉnh Thanh 

Hoá 

Xã Hoằng 

Thịnh

Huyện 

Hoằng Hóa

Tỉnh Thanh 

Hóa

Ngành Kinh tế quốc 

tế
902

177 PHẠM THỊ HUYỀN 07/08/2005 Nữ
Thôn Đồng Vườn, xã Hà 

Ngọc, huyện Hà Trung 
Xã Hà Ngọc

Huyện Hà 

Trung

Tỉnh Thanh 

Hóa

Ngành Kinh tế quốc 

tế
902

178 PHẠM THỊ HƯƠNG 27/02/2005 Nữ Thôn Nam Hải Xã Đông Các
Huyện 

Đông Hưng
Tỉnh Thái Bình

Ngành Kinh tế quốc 

tế
902

179 PHẠM KHÁNH LINH 03/12/2005 Nữ
xã Phương Công, huyện 

Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 

Xã Phương 

Công

Huyện Tiền 

Hải
Tỉnh Thái Bình

Ngành Kinh tế quốc 

tế
902

180
NGUYỄN THỊ HẰNG 

NGA
17/11/2005 Nữ Thôn Kiến Quan Xã An Ninh

Huyện 

Quỳnh Phụ
Tỉnh Thái Bình

Ngành Kinh tế quốc 

tế
903

181 LÊ THANH NGỌC 13/03/2005 Nữ Tổ 7 khu 5 
Phường 

Giếng Đáy

Thành phố 

Hạ Long

Tỉnh Quảng 

Ninh

Ngành Kinh tế quốc 

tế
903
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182
NGUYỄN THẢO 

NGUYÊN
26/07/2005 Nữ Tổ 4, Khu 7A, Cẩm Thịnh

Phường Cẩm 

Thịnh

Thành phố 

Cẩm Phả

Tỉnh Quảng 

Ninh

Ngành Kinh tế quốc 

tế
903

183
NGUYỄN THỊ MAI 

PHƯỢNG
14/08/2005 Nữ

Số nhà 76 ngõ 14 xóm 

Đông làng Ngư Thôn xã 

Thăng Long huyện Nông 

Cống tỉnh Thanh Hóa 

Xã Thăng 

Long

Huyện 

Nông Cống

Tỉnh Thanh 

Hóa

Ngành Kinh tế quốc 

tế
903

184 HOÀNG MAI QUỲNH 12/07/2005 Nữ Thôn Thuần Túy Xã Đông La
Huyện 

Đông Hưng
Tỉnh Thái Bình

Ngành Kinh tế quốc 

tế
903

185
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 

ANH
11/05/2005 Nữ

Thôn 14 ,xã Quảng Phú 

,huyện Thọ Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa 

Xã Quảng 

Phú

Huyện Thọ 

Xuân

Tỉnh Thanh 

Hóa

Ngành Kinh tế quốc 

tế
903

186 ĐỒNG THỊ LỆ QUYÊN 02/10/2005 Nữ Xóm 8 Xã Nga Tân
Huyện Nga 

Sơn

Tỉnh Thanh 

Hóa

Ngành Kinh tế quốc 

tế
904

187 VĂN THỊ ÁNH TUYẾT 15/04/2005 Nữ

Kp Trung Mới,p Trường 

Sơn,tp Sầm Sơn,tỉnh 

Thanh Hóa

Phường 

Trường Sơn

Thành phố 

Sầm Sơn

Tỉnh Thanh 

Hóa

Ngành Kinh tế quốc 

tế
904

188 VƯƠNG ÁNH NGUYỆT 19/10/2005 Nữ Thôn 3 hoành sơn Xã Thụy Văn
Huyện Thái 

Thụy
Tỉnh Thái Bình Ngành Kinh tế số 904

189 LÊ MAI PHƯƠNG 29/08/2005 Nữ

 Khu 2, thị trấn Hồi 

Xuân, Quan Hóa, Thanh 

Hóa

Thị trấn Hồi 

Xuân

Huyện Quan 

Hóa

Tỉnh Thanh 

Hóa
Ngành Kinh tế số 904
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190 CAO THỊ PHI YẾN 10/09/2005 Nữ
18 Phan Đình Phùng, 

Khu phố Bình Sơn

Phường Bắc 

Sơn

Thành phố 

Sầm Sơn

Tỉnh Thanh 

Hóa

Ngành Quản lý Nhà 

nước
904

191 HOÀNG THỊ LINH CHI 29/09/2005 Nữ
Thôn 1, Hợp Tiến, Triệu 

Sơn, Thanh Hóa
Xã Hợp Tiến

Huyện Triệu 

Sơn

Tỉnh Thanh 

Hóa

Ngành Quản trị kinh 

doanh
904

192 VŨ THỊ DUNG 16/02/2005 Nữ Thôn Minh Xuyên
Xã Hồng 

Minh

Huyện 

Hưng Hà
Tỉnh Thái Bình

Ngành Quản trị kinh 

doanh
905

193 PHẠM THỊ HÀ 26/05/2005 Nữ Thôn Thọ Đồn Xã Vĩnh Yên
Huyện Vĩnh 

Lộc

Tỉnh Thanh 

Hóa

Ngành Quản trị kinh 

doanh
905

194 NGUYỄN THỊ THU HUỆ 10/06/2005 Nữ Thôn Khánh Mĩ
Xã Phúc 

Khánh

Huyện 

Hưng Hà
Tỉnh Thái Bình

Ngành Quản trị kinh 

doanh
905

195
NGUYỄN THỊ NGỌC 

HUYỀN
21/06/2005 Nữ thôn Thượng Thọ Xã Châu Sơn

Huyện 

Quỳnh Phụ
Tỉnh Thái Bình

Ngành Quản trị kinh 

doanh
905

196 BÙI THỊ THÚY HƯƠNG 12/02/2005 Nữ Bích Đoài
Xã Thái 

Nguyên

Huyện Thái 

Thụy
Tỉnh Thái Bình

Ngành Quản trị kinh 

doanh
905

197 PHÍ MAI LAN 16/10/2005 Nữ
số nhà 55 - Tổ 5 khu tân 

lập 3

Phường Cẩm 

Thủy

Thành phố 

Cẩm Phả

Tỉnh Quảng 

Ninh

Ngành Quản trị kinh 

doanh
906
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198 TRẦN THỊ NGỌC LINH 28/11/2005 Nữ Ngõ 64- tổ 2- khu 1
Phường Bắc 

Sơn

Thành phố 

Uông Bí

Tỉnh Quảng 

Ninh

Ngành Quản trị kinh 

doanh
906

199 LẠI THỊ HỒNG MÂY 17/05/2005 Nữ Thôn Độc Lập Xã Vũ Ninh
Huyện Kiến 

Xương
Tỉnh Thái Bình

Ngành Quản trị kinh 

doanh
907

200 ĐẶNG HUYỀN TRANG 30/09/2004 Nữ 74A, Trần Bình Trọng
Phường Đông 

Sơn

Thành phố 

Thanh Hóa

Tỉnh Thanh 

Hóa

Ngành Quản trị kinh 

doanh
907

201
MAI THỊ HUYỀN 

TRANG
11/02/2005 Nữ Thiều xá 1 Xã Cầu Lộc

Huyện Hậu 

Lộc

Tỉnh Thanh 

Hóa

Ngành Quản trị kinh 

doanh
908

202 NGÔ PHƯƠNG ANH 29/09/2005 Nữ Thôn phú uyên Xã Tân Học
Huyện Thái 

Thụy
Tỉnh Thái Bình

Ngành Tài chính – 

Ngân hàng
908

203 TRẦN ĐỖ THU HÀ 02/08/2005 Nữ

xóm 3 , thôn Công Bồi 

Tây , xã Phương Công , 

huyện Tiền Hải , tỉnh 

Thái Bình

Xã Phương 

Công

Huyện Tiền 

Hải
Tỉnh Thái Bình

Ngành Tài chính – 

Ngân hàng
908

204 ĐỖ THỊ HỒNG 08/11/2005 Nữ Thôn 4 
Xã Xuân 

Trường

Huyện Thọ 

Xuân

Tỉnh Thanh 

Hóa

Ngành Tài chính – 

Ngân hàng
908

205 TRỊNH THỊ THẢO LY 31/03/2004 Nữ

Số nhà 63 Xuân Lập, 

Ngọc Phụng, Thường 

Xuân, Thanh Hoá 

Xã Ngọc 

Phụng

Huyện 

Thường 

Xuân

Tỉnh Thanh 

Hóa

Ngành Tài chính – 

Ngân hàng
909
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206 PHẠM PHƯƠNG THẢO 28/05/2005 Nữ 93 tổ 9 Chu Văn An
Phường 

Quang Trung

Thành phố 

Thái Bình
Tỉnh Thái Bình

Ngành Tài chính – 

Ngân hàng
909

207
NGÔ THỊ THANH 

HUYỀN
25/07/2005 Nữ 12 Nguyên Hồng

Phường Tân 

Sơn

Thành phố 

Thanh Hóa

Tỉnh Thanh 

Hóa

Ngành Tài chính – 

Ngân hàng
909

208 HÀ QUỲNH NGỌC 23/09/2005 Nữ xóm 3, thôn Trung Xã Tân Học
Huyện Thái 

Thụy
Tỉnh Thái Bình

Ngành Tài chính – 

Ngân hàng
909

209 PHAN HUYỀN TRANG 19/06/2005 Nữ

Thôn Yên Doãn 1- xã 

Đông Yên- huyện Đông 

Sơn- tỉnh Thanh Hoá

Xã Đông Yên
Huyện 

Đông Sơn

Tỉnh Thanh 

Hóa

Ngành Tài chính – 

Ngân hàng
909

210 NGUYỄN QUẾ ANH 19/07/2005 Nữ

số 145, khu 8 phường 

Yên Hải, Quảng Yên, 

Quảng Ninh

Phường Yên 

Hải

Thị xã 

Quảng Yên

Tỉnh Quảng 

Ninh
Ngành Luật Kinh tế 909

211 VŨ HOÀNG NGÂN 26/01/2005 Nữ Phố Long Tiên
Thị trấn Tiên 

Yên

Huyện Tiên 

Yên

Tỉnh Quảng 

Ninh
Ngành Luật Kinh tế 910

212 TRẦN THỊ NGỌC 02/09/2005 Nữ

Thôn Bài,Xã Anh 

Sơn,Thị Xã Nghi 

Sơn,Tỉnh Thanh Hóa

Xã Anh Sơn
Thị xã Nghi 

Sơn

Tỉnh Thanh 

Hóa

Ngành Ngôn ngữ 

Anh
910

213 LÊ THỊ THU TRANG 12/11/2005 Nữ Tổ dân phố Liên Vinh 
Phường Tĩnh 

Hải

Thị xã Nghi 

Sơn

Tỉnh Thanh 

Hóa

Ngành Ngôn ngữ 

Anh
910
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214 LÊ THỊ ÁNH 19/05/2005 Nữ
Thanh Nam - Hải Thanh - 

Nghi Sơn - Thanh Hóa 

Phường Hải 

Thanh

Thị xã Nghi 

Sơn (Từ 

01/06/2020)

Thanh Hoá Ngành Kinh tế số 910

215
NGUYỄN THỊ MAI 

PHƯƠNG
21/07/2005 Nữ  Thôn Ngọc Trà 1

Xã Quảng 

Trung

Huyện 

Quảng 

Xương

Tỉnh Thanh 

Hóa
Ngành Kinh tế số 910

216 PHẠM LINH PHƯƠNG 25/03/2005 Nữ Thôn Tân Cổ 
Thị trấn Tân 

Phong

Huyện 

Quảng 

Xương

Tỉnh Thanh 

Hóa
Ngành Kinh tế số 910

217 NGUYỄN LỆ QUYÊN 18/10/2005 Nữ

Thôn Đông Thị - Xã Hà 

Vinh - Huyện Hà Trung - 

Tỉnh Thanh Hóa

Xã Hà Vinh
Huyện Hà 

Trung

Tỉnh Thanh 

Hóa
Ngành Kinh tế số 911

218 ĐẶNG THỊ THỦY 17/06/2005 Nữ Tri Thiện 3 Xã Nga Thiện
Huyện Nga 

Sơn

Tỉnh Thanh 

Hóa
Ngành Kinh tế số 911

219 ĐÀM NGỌC TRÂM 04/10/2005 Nữ 45b phố Thống Nhất 
Phường Hoà 

Lạc

Thành phố 

Móng Cái

Tỉnh Quảng 

Ninh
Ngành Kinh tế số 911

220
NGUYỄN NAM 

PHƯƠNG
11/12/2005 Nữ 39 Nguyên Hồng

Phường Tân 

Sơn

Thành phố 

Thanh Hóa

Tỉnh Thanh 

Hóa

Ngành Tài chính – 

Ngân hàng
911

221
NGUYỄN THỊ HUYỀN 

TRANG
11/11/2005 Nữ

tdp Liên Đình, phường 

Hải Bình, thị xã Nghi 

Sơn, Thanh Hoá

Phường Hải 

Bình

Thị xã Nghi 

Sơn

Tỉnh Thanh 

Hóa

Ngành Tài chính – 

Ngân hàng
911
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222
NGUYỄN THỊ HỒNG 

ÁNH
09/10/2005 Nữ

Số 486 Đường Lạc Long 

Quân Khu Tràng Lộ 

Phường Trà Cổ Thành 

Phố Móng Cái Tỉnh 

Quảng Ninh

Phường Trà 

Cổ

Thành phố 

Móng Cái

Tỉnh Quảng 

Ninh
Ngành Kế toán 911

223 ĐỖ THỊ MINH HẠNH 09/09/2005 Nữ

Số nhà 35,đường Lê Đình 

Châu, tiểu khu 2,Phường 

Hải Hòa, Thị xã Nghi 

Sơn, Thanh Hóa

Phường Hải 

Hòa

Thị xã Nghi 

Sơn

Tỉnh Thanh 

Hóa
Ngành Kế toán 911

224 NGUYỄN THỊ HẰNG 07/01/2005 Nữ
Số nhà 01, ngõ 115, 

Đoan Tĩnh

Phường Hải 

Yên

Thành phố 

Móng Cái

Tỉnh Quảng 

Ninh
Ngành Kế toán 912

225 BÙI THỊ DỊU 22/08/2005 Nữ Thôn Anh Dũng Xã Đông La
Huyện 

Đông Hưng
Tỉnh Thái Bình Ngành Luật Kinh tế 214

226 NGUYỄN THỊ ĐƯỢC 22/09/2005 Nữ Khu 3
Phường Hải 

Hoà

Thành phố 

Móng Cái

Tỉnh Quảng 

Ninh
Ngành Luật Kinh tế 214

227 HÀ PHƯƠNG THẢO 21/06/2005 Nữ Số nhà 07, ngõ 38, tổ 1
Phường Bồ 

Xuyên

Thành phố 

Thái Bình
Tỉnh Thái Bình Ngành Luật Kinh tế 214

228 PHẠM THỊ MINH THƯ 13/11/2005 Nữ Thôn 9
Xã Việt 

Cường

Huyện Trấn 

Yên
Tỉnh Yên Bái Ngành Luật Kinh tế 214

229 NGUYỄN THU THỦY 19/09/2005 Nữ Xóm 7 Xã Hải Hà
Huyện Hải 

Hậu
Tỉnh Nam Định

Ngành Kinh tế phát 

triển
214
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230 NGUYỄN THỊ ÁNH 26/10/2005 Nữ xóm Bắc Hải Xã Hải Minh
Huyện Hải 

Hậu
Tỉnh Nam Định

Ngành Kinh tế quốc 

tế
214

231 NGUYỄN DIỆU LINH 08/01/2005 Nữ Xóm 4 Xã Hải Bắc
Huyện Hải 

Hậu
Tỉnh Nam Định

Ngành Kinh tế quốc 

tế
216

232 ĐẶNG NGỌC TRÂM 22/07/2005 Nữ

Thôn Lạc Chính, xã Nam 

Tiến, huyện Nam Trực, 

tỉnh Nam Định 

Xã Nam Tiến
Huyện Nam 

Trực
Tỉnh Nam Định Ngành Kinh tế số 216

233 NINH THỊ THU HẰNG 08/02/2005 Nữ Xóm 10 xã Hải Trung Xã Hải Trung
Huyện Hải 

Hậu
Tỉnh Nam Định

Ngành Quản lý Nhà 

nước
216

234
NGUYỄN THỊ MINH 

ÁNH
28/04/2005 Nữ Xóm An Lộc Xã Hải Bắc

Huyện Hải 

Hậu
Tỉnh Nam Định

Ngành Quản trị kinh 

doanh
216

235 PHẠM THỊ BÌNH MINH 22/02/2005 Nữ
Đội 5 , Nghĩa Trung , 

Nghĩa Hưng , Nam Định

Xã Nghĩa 

Trung

Huyện 

Nghĩa Hưng
Tỉnh Nam Định

Ngành Quản trị kinh 

doanh
216

236 PHẠM THỊ THÙY LINH 01/01/2005 Nữ xóm 2 Xã Bình Hòa
Huyện Giao 

Thủy
Tỉnh Nam Định

Ngành Tài chính – 

Ngân hàng
216

237
ĐINH PHẠM NINH 

NGÂN
27/01/2005 Nữ

Xóm 9 An Thịnh Nghĩa 

Thái Nghĩa Hưng Nam 

Định

Xã Nghĩa 

Thái

Huyện 

Nghĩa Hưng
Tỉnh Nam Định Ngành Luật Kinh tế 218
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